	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN 
	


MA TRẬN NỘI DUNG

KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP 1

Năm học 2023 - 2024

1. Ma trận nội dung Kiểm tra học kì II:

	Mạch 

Kiến thức-Kĩ năng
	Số câu

Số điểm

	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu: 

- Hiểu nội dung đoạn văn ngoài SGK dài 90– 100 tiếng. 

- Trả lời được các câu hỏi về nội dung của văn bản .
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	2. Nghe-hiểu: 

- Nghe đọc một đoạn văn (thơ) khoảng 50-60 tiếng và trả lời câu  hỏi.
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	3. Viết câu sáng tạo

Viết 1-2 câu về nội dung của câu chuyện vừa đọc theo suy nghĩ, cảm nhận của mình
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	4. Kiến thức Tiếng Việt:

 - Phân biệt các âm vần đã học.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	1
	
	1
	1
	6
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	4,0
	1,0


2. Ma trận câu hỏi kiểm tra học kì II:
	STT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	1
	Đọc hiểu
	Số câu
	2
	1
	
	3

	
	
	Câu số
	1,2
	3
	
	

	2
	Nghe hiểu
	Số câu
	2
	
	
	2

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	

	3
	Viết câu sáng tạo
	Số câu
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	1
	

	4
	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	1
	

	Tổng số câu
	4
	1
	2
	7



                  Ghi chú:

1. Đọc thành tiếng: 3/10 điểm
- GV cho HS bắt thăm một trong các đoạn văn có độ dài khoảng 60 tiếng

- Thời gian kiểm tra: Thực hiện trong các giờ ôn tập.

- Hướng dẫn cho điểm:
+ Tốc độ đọc tối thiểu: 25 tiếng/1 phút

+ Mức độ đọc: Đọc đúng, đọc rõ từng tiếng, từ và biết ngắt câu.
+ Mỗi lỗi đọc sai, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.
2. Đọc hiểu: 2/10 điểm
- Thời gian HS làm bài: 20 phút

3. Viết câu sáng tạo: 1/10 điểm

- Viết 1-2 câu về nội dung của câu chuyện vừa đọc theo suy nghĩ, cảm nhận của mình

- Thời gian HS làm bài: 10 phút
4. Nghe hiểu: 1/10 điểm
- Thời gian HS làm bài: 10 phút
5. Nghe - viết chính tả: 2/10 điểm

- HS viết đoạn văn khoảng  30-35 chữ

- Thời gian: 15 phút
6. Kiến thức Tiếng Việt: 1/10 điểm

- Phân biệt các âm, vần dễ lẫn

- Thời gian HS làm bài: 10 phút

_________________Hết_________________
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 

Năm học: 2023 - 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1

( Thời gian làm bài 60 phút – Không kể thời gian giao đề)
1. Đọc to (4 điểm)  
Khủng long
Chân khủng long thẳng và rất khỏe. Vì thế chúng có thể đi khắp một vùng rộng lớn để kiếm ăn. Khủng long có khả năng săn mồi tốt nhờ có đôi mắt tinh tường cùng cái mũi và đôi tai thính. Khủng long cũng có khả năng tự vệ tốt nhờ vào cái đầu cứng và cái quất đuôi dũng mãnh.
Tết đến rồi
Vào dịp Tết, các gia đình thường gói bánh chưng hoặc bánh tét. Người lớn thường tặng trẻ em những bao lì xì xinh xắn với mong ước các em mạnh khỏe, giỏi giang. Tết là dịp mọi người quây quần bên nhau và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
Họa mi hót
Tiếng hót dìu dặt của họa mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ngợi ca núi sông đang đổi mới. Chim, mây, nước và hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của họa mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc. Họa mi thấy lòng vui sướng, cố hót hay hơn. 
Tạm biệt cánh cam
Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi khi nghe tiếng động, chú khệ nệ ôm cái bụng tròn lẳn, trốn vào đám cỏ rối. Lan chăm sóc cánh cam rất cẩn thận. Hằng ngày em đều bỏ vào chiếc lọ một chút nước và những ngọn cỏ xanh non.
2. Đọc hiểu (2 điểm)
Đất nước chúng mình
    Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau.


Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Thủ đô nước ta ở đâu? (0,5 điểm)
A. Hải Phòng               B. Nam Định       
   C. Hà Nội

Câu 2. Lá cờ Tổ quốc hình gì? (0,5 điểm)

A. Hình tròn                B. Hình chữ nhật          C. Hình vuông    



Câu 3. Hãy viết 1 câu nói về đất nước của em. (1 điểm)

.................................................................................................................................

3. Nghe và trả lời câu hỏi (1 điểm)
Hoa sen
        Hoa sen nở về mùa hạ, sắc hoa không sặc sỡ chỉ một màu thanh bạch mà đủ làm tôn vẻ đẹp của hoa lên khác thường. Lúc hoa còn búp thì hình tròn mà nhọn, trông như ngòi bút lông.

Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Hoa sen nở vào mùa gì? 
A.  Mùa xuân                 B.  Mùa thu                         C.  Mùa hạ
Câu 2. Lúc hoa chưa nở thì có hình gì?
A.  Hình mặt trời            B. Hình tròn như cái đĩa      
C.  Hình tròn mà nhọn
4. Viết chính tả (nghe - viết): (2 điểm)

Tiếng chim buổi sớm
        Buổi sớm mùa hè ở quê tôi thật là trong trẻo. Phút ban mai bắt đầu bằng tiếng hót lảnh lót của bầy chim. Những đóa hoa rung rinh trong gió nhẹ. 
5.  Bài tập (1điểm): Điền vào chỗ trống
a. iêc hay iêt
          v…... làm
   
       tạm b……

b. ng hay ngh
       ……..e nhạc
                 ..........ồi học
   ------------Hết------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN


BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 1

NĂM HỌC 2023 – 2024
 (Thời gian làm bài 60 phút - không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:........................................................................Lớp 1A........

	Đọc
	Viết
	GV coi KT

(Ký, ghi rõ họ tên)

	GV chấm bài

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Số phách

	Đọc to
	Đọc hiểu
	Nghe- TLCH
	Chính tả
	Bài tập
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm Tiếng Việt

	Nhận xét: ............................................................................
................................................................................................
................................................................................................


1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)                                                        
Giáo viên cho học sinh bốc thăm một trong các đoạn văn (Giáo viên đã chuẩn bị sẵn)

2. Đọc hiểu (2 điểm) 
Đất nước chúng mình
    Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau.


Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Thủ đô nước ta ở đâu? (0,5 điểm)
A. Hải Phòng               B. Nam Định       
   C. Hà Nội

Câu 2. Lá cờ Tổ quốc hình gì? (0,5 điểm)

A. Hình tròn                B. Hình chữ nhật          C. Hình vuông    



Câu 3. Viết câu sáng tạo:  
 Hãy viết 1 câu nói về đất nước của em. (1 điểm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Nghe và trả lời câu hỏi (1 điểm)
Hoa sen
        Hoa sen nở về mùa hạ, sắc hoa không sặc sỡ chỉ một màu thanh bạch mà đủ làm tôn vẻ đẹp của hoa lên khác thường. Lúc hoa còn búp thì hình tròn mà nhọn, trông như ngòi bút lông.


Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Hoa sen nở vào mùa gì? (0,5 điểm)
A.  Mùa xuân                 B.  Mùa thu                         C.  Mùa hạ

Câu 2. Lúc hoa chưa nở thì có hình gì? (0,5 điểm)
A.  Hình mặt trời            B. Hình tròn như cái đĩa      
C.  Hình tròn mà nhọn
4. Viết chính tả (nghe - viết) :  (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.  Bài tập (1điểm): Điền vào chỗ trống
a. iêc hay iêt
          v…... làm
   
       tạm b……

b. ng hay ngh
       ……..e nhạc
                 ..........ồi học

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
ĐÁP ÁN

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

NĂM HỌC 2023 - 2024
1. Đọc to (3 điểm): 
- Tốc độ đọc tối thiểu: 25 tiếng/1 phút

- Mức độ đọc: Đọc đúng, đọc rõ từng tiếng, từ và biết ngắt câu.
- Mỗi lỗi đọc sai, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.

2. Đọc hiểu (2 điểm) Đọc và trả lời câu hỏi: 
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Đáp án
	
	
	

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm


3. Viết câu sáng tạo (1 điểm)
4. Nghe và trả lời câu hỏi (1 điểm)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2

	Đáp án
	
	

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


4. Viết chính tả (nghe - viết): ( 2 điểm)
- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ vừa 1 điểm (Nếu viết đúng kiểu chữ thường chưa đúng cỡ: 0,5 điểm; Nếu viết chưa đúng kiểu chữ thường và cỡ vừa: 0 điểm)

- Viết đúng từ ngữ, dấu câu: 1 điểm (Nếu có 5 lỗi: 0,5 điểm; có 6 -7 lỗi: 0,25 điểm; có hơn 7 lỗi: 0 điểm)

5.  Bài tập (1 điểm) Điền mỗi chỗ trống đúng được 0,25 điểm
